BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  LỚP 4
 (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
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* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. (1 điểm - M1) Vùng Duyên hải miền Trung giáp với các vùng nào?
   A. Trung du miền núi Bắc Bộ.      
   B. Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.
   C. Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.         
   D. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Câu 2. (1 điểm – M1) Đâu là tên gọi khác của Sài Gòn?
	A. Đại Việt.        B. Gia Định.         C. Đại La.	       D. Thăng Long.
Câu 3: (1 điểm – M2) Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào năm nào? 
        A. 1995                    B. 2000               C. 1993                          D. 1985
	Thông tin
	Đúng (Đ)
	Sai (S)

	a. Đất đỏ badan và đất xám thường không phải là loại đất thuận lợi cho trồng lúa gạo và cây ăn quả. 
	
	

	b. Mùa khô kéo dài ở vùng Nam Bộ thường xuyên gây ra tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất.
	
	

	c. Sông ngòi và vùng biển rộng ở vùng Nam Bộ cung cấp điều kiện thuận lợi cho khai thác tài nguyên nước, cũng như nuôi trồng thuỷ sản.
	
	

	d. Hiện tượng đất và nước bị nhiễm mặn ít ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
	
	


Câu 4 (1 điểm – M1) Điền dấu x vào ô đúng (Đ) hoặc sai (S) cho biết các ý về ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt ở vùng Nam Bộ: 

Câu 5. (1 điểm – M1) Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là: 
       A. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
       B. Kon Tum, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.
  C. Bắc Kạn, Cao Bằng, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.                
  D. Cao Bằng, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông.
Câu 6: (1 điểm – M1) Khó khăn của việc phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên là gì?
A. Thiếu nước tưới vào mùa khô.
B. Thị trường tiêu thụ chưa ổn định.
C. Cả A và B đúng.
D. Cả A và B sai.
Câu 7. (1 điểm – M2) Biện pháp nào không thuộc biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An: 
         A. Bảo vệ các công trình trong khu phố cổ.
B. Xây dựng các tòa nhà lớn trong khu phố cổ.
    C. Trùng tu các công trình đã xuống cấp.
    D. Tuyên truyền quảng bá vẻ đẹp của phố cổ Hội An.
Câu 8. (1 điểm –M2) Điền các từ “đời sống tinh thần, cuộc sống hàng ngày, lễ hội, một loại nhạc cụ” vào chỗ chấm. 
       Cồng chiêng gắn liền với (1)................................................ của người Tây Nguyên từ lúc sinh ra đến khi qua đời. Cồng chiêng vừa là (2)................................................. vừa là một vật thiêng không thể thiếu trong (3)...……………….và (4)....................................... của đồng bào Tây Nguyên.
Câu 9. (1 điểm – M3) Nêu một số biện pháp để phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 10. (1 điểm – M3) 
a)  Em hãy nêu ý nghĩa của sự kiện quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (1975) đối với lịch sử dân tộc? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Theo hiểu biết của em, tên tuổi của đại tướng Võ Nguyên Giáp được gắn với những chiến dịch hay sự kiện lịch sử nổi bật nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………./
















HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HKII
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4
Năm học: 2023-2024
Câu 1: (1 điểm) C                                Câu 2: (1 điểm) B
Câu 3: (1 điểm) A                                Câu 4. (1 điểm) C
Câu 5: (1 điểm) HS điền đúng mỗi ô ghi 0,25 điểm: a-Đ, b-Đ, c-Đ, d-S
Câu 6: (1 điểm) C                                Câu 7. (1 điểm) B
Câu 8. (1 điểm) Điền các từ “ đời sống tinh thần, cuộc sống hàng ngày, lễ hội, một loại nhạc cụ” vào chỗ chấm. HS điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm.
       Cồng chiêng gắn liền với (1) đời sống tinh thần của người Tây Nguyên từ lúc sinh ra đến khi qua đời. Cồng chiêng vừa là (2)một loại nhạc cụ vừa là một vật thiêng không thể thiếu trong (3) lễ hội và (4) cuộc sống hàng ngày của đồng bào Tây Nguyên.
Câu 9: (1 điểm) Nêu một số biện pháp để phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.
Một số biện pháp để phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung:
+ Tăng cường trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phi lao chắn cát, ...
+ Xây dựng và nâng cấp các công trình thuỷ lợi để tưới tiêu và chống lũ.
+ Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kĩ năng về phòng chống thiên tai.
+ Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.
Câu 10: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm
a) Ý nghĩa của sự kiện quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (1975) đối với lịch sử dân tộc: 
10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất hai miền Nam-Bắc, đưa non sông về một mối.  

b) Tên tuổi của đại tướng Võ Nguyên Giáp được gắn với một số chiến dịch hay sự kiện lịch sử tiêu biểu, nổi bật như: Cách mạng tháng 8-1945, Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 (Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975);….
*) Học sinh chỉ cần nêu đúng tên 1 sự kiện hoặc 1 chiến dịch, đặc biệt chiến dịch Điện Biên Phủ cho 0,5 điểm. HS nêu tên các sự kiện khác 
